
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 21/06/2026 Phòng thi số: 01 (P202) Ca thi: 14h00-16h00 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031206014149 Đào Đức Anh 07/03/2006 Nam   

2.  02 031206006506 Đào Quang Anh 07/03/2006 Nam   

3.  03 031088003666 Lê Đức  Anh 10/10/1988 Nam   

4.  04 
031303001668 Nguyễn Đỗ 

Phương 

Anh 15/09/2003 Nữ 
  

5.  05 031093010912 Nguyễn Thế Anh 02/03/1993 Nam   

6.   06 036090004642 Trần Tuấn  Anh 21/11/1990 Nam   

7.   07 031196014350 Phạm Thị  Ánh 12/07/1996 Nữ   

8.     08 031086003113 Vũ Văn Bằng 29/09/1986 Nam   

9.   09 031094014717 Nguyễn Văn  Bộ 27/07/1994 Nam   

10.  10  031080017210 Nguyễn Đức Cường 21/07/1980 Nam   

11.  11  034087010133 Nguyễn Văn  Cường 02/10/1987 Nam   

12.  12  031092004312 Hoàng Trung  Đức 22/10/1992 Nam   

13.  13  031096012491 Lê Văn  Đức 07/10/1996 Nam   

14.  14  031191030694 Lê Thị Thùy Dung 05/03/1991 Nữ   

15.  15  027202002970 Nguyễn Khánh Duy 08/03/2002 Nam   

16.  16  031093021793 Vũ Đức  Duy 24/07/1993 Nam   

17.  17  031096013991 Hoàng Minh  Giang 30/12/1996 Nam   

18.  18  031086010336 Bùi Thanh  Hải 05/03/1986 Nam   

19.  19  031190003811 Vũ Thị Ngọc  Hân 09/06/1990 Nữ   

20.  20  031303004118 Nguyễn Thị Minh Hiền 29/11/2003 Nữ   

21.  21  031302004324 Bùi Thị Hoài 06/08/2002 Nữ   

22.  22  038098011210 Lê Văn  Hùng 20/09/1995 NAM   

23.  23  031207014439 Lê Phạm Thành Hưng 03/01/2007 Nam   

24.  24  031093007870 Nguyễn Văn  Hưng 27/08/1993 Nam   

25.  25  031206001855 Phạm Tuấn  Hưng 19/01/2006 Nam   

26.  26  040201020454 Trần Khắc  Huy 06/05/2001 Nam   

27.  27  031176013600 Đặng Thị Huyền 28/10/1976 Nữ   

Danh sách gồm: 27 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Hải phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2026 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 



Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: TS. Nguyễn Trung Đức 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 21/06/2026 Phòng thi số: 02 (P203) Ca thi: 14h00-16h00 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  28  031095012631 Nguyễn Đức  Khơi 09/12/1995 Nam   

2.  29  001203028000 Đỗ Phúc Lâm 13/11/2003 Nam   

3.  30  040198021415 Lương Thị  Lâm 10/05/1998 Nữ   

4.  31  031305003412 Bùi Thị Loan 28/05/2005 Nữ   

5.  32  036097010677 Trần Minh  Luật 26/06/1997 Nam   

6.  33  031303000059 Bùi Thị Tuệ Mai 27/01/2003 Nữ   

7.  34  031205014548 Lê Đình Mạnh 10/11/2005 Nam   

8.  35  031207011677 Lê Hải Mạnh 21/10/2007 Nam   

9.  36  031095005757 Nguyễn Bình  Minh 07/02/1995 Nam   

10.  37  031203002264 Trần Quang Minh 07/12/2003 Nam   

11.  38  022204001767 Nguyễn Thành Nam 02/05/2004 Nam   

12.  39  022205002785 Quách Minh Nam 06/11/2005 Nam   

13.  40  031194005067 Lê Thị  Oanh 23/08/1994 Nữ   

14.  41  031207000915 Trương Văn Phúc 05/11/2007 Nam   

15.  42  022207005028 Phạm Minh Quân 17/12/2007 Nam   

16.  43  048207004447 Đoàn Mạnh Quý 09/11/2007 Nam   

17.  44  031092004007 Tạ Hữu  Quỳnh 21/10/1992 Nam   

18.  45  030171006406 Đỗ Thị Nhật Sen 05/11/1971 Nữ   

19.  46  034095015662 Nguyễn Duy  Thành 25/05/1995 Nam   

20.  47  008301003639 Lưu Thị  Thủy 20/01/2001 Nữ   

21.  48  024192004922 Nguyễn Thị Ánh  Tri 15/06/1992 Nữ   

22.  49  031087002045 Đoàn Đắc  Trung 12/01/1987 Nam   

23.  50  030203008039 Phạm Lê Tuấn 29/01/2003 Nam   

24.  51  030082000756 Vũ Thanh  Tùng 12/06/1982 Nam   

25.  52  031204004219 Nguyễn Lâm Vũ 01/10/2004 Nam   

26.  53  031092006418 Phạm Văn  Vũ 27/09/1992 Nam   

27.  54  031184009235 Phạm Thị Xen 04/12/1984 Nữ   

Danh sách gồm: 27 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Hải phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2026 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 



Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: TS. Nguyễn Trung Đức 

  


